
TT ĐƠN VỊ GIẢI LỚP NỘI DUNG
TIỀN 

THƯỞNG
GHI CHÚ

Nguyễn Anh Quốc Huy K24EVT 

Nguyễn Anh Khải Hoàn K25 EDT2

Trương Hoàng Trung K23-KEU-QTH

Nguyễn Thị Minh Thư K22ADH

Dương Tấn Dũng K22ADH

Trần Khánh Linh K24-TROY-DLK

Thái Trường Duy K21TMT

Trương Quang Hòa K22CMU-TMT

Trần Trương Thiện Nguyên K22CMU-TMT

Trần Kỳ Sơn K24TMT

Nguyễn Trí Tâm K22TMT

Đậu Hoàng Tài K25CMU-TMT

Đặng Hải Đăng K25CMU-TMT

Dương Thế Vũ K23CMU-TMT

Trần Nguyễn Lâm K22TMT

Lê Quang Hiếu K23CMU-TMT

Huỳnh Đức Tin K25CMU-TMT

Ngô Trường Hải K24TMT

Huỳnh Tấn Dũng K22CMU-TPM

Hoàng Kim Quý K22CMU-TPM

Mai Văn Thạnh K22CMU-TPM

(Ban hành theo Quyết định số:  119/QĐ-ĐHDT ngày 08/01/ 2021)

THÀNH VIÊN

1
Nhóm SV 

DTU
Vô địch

Giải thưởng năng lượng 

Đông Nam Á năm 2020
6,000,000

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN SINH VIÊN 

ĐÃ ĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG TRONG CÁC CUỘC THI QUỐC GIA & QUỐC TẾ NĂM 2020  

Tập thể

3
Đội ISIT 

DTU 2

Giải Ba 

vòng sơ khảo

Cuộc thi Quốc tế "Sinh viên với An 

toàn thông tin ASEAN 2020"
2,000,000

Giảm từ 3tr-

> 2tr

2
Đội ISIT 

DTU 1

Giải Ba vòng 

chung khảo

 và Giải Nhì 

vòng sơ khảo

Cuộc thi Quốc tế "Sinh viên với An 

toàn thông tin ASEAN 2020"
3,000,000

Giảm từ 7tr-

> 3tr

5
Tập thể

 3 SV
Giải KK

Sinh viên nghiên cứu khoa học

 cấp Bộ năm 2020
2,000,000

4
Đội ISIT 

DTU 3

Giải Ba 

vòng sơ khảo

Cuộc thi Quốc tế "Sinh viên với An 

toàn thông tin ASEAN 2020"
2,000,000

Giảm từ 3tr-

> 2tr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN



TT ĐƠN VỊ GIẢI LỚP NỘI DUNG
TIỀN 

THƯỞNG
GHI CHÚ

Nguyễn Huy Hoàng K22CMU-TPM

Lê Văn Thức K22CMU-TPM

Phạm Minh Hưng K22CMU-TPM

Nguyễn Phúc Bảo Chương K22CMU-TPM

Phan Văn Thịnh K23KEU-QTH

Trần Thị Yến Thương K23TROY-DLK

Hồ Nguyễn Hoài Thương K23LKT

Đỗ Thị Ái Vân K23LKT

Trần Anh Minh K23PNU EDC

Phạm Khắc Minh Đức K23PNU EDC

Võ Minh Vương K23PNU EDC

Dương Phạm Khánh Vy K25TROY DLK

Phùng Thị Hồng Nga K24TROY DLK

Võ Thị Hàn Châu K25VJYDD

Phan Văn Thịnh K23-KEU-QTH

Nguyễn Lê Nhật Mai K25VJYDD

Nguyễn Thị Thanh Nga K25VJYDD

Nguyễn Hồng Dung K25VJYDD

Nguyễn Anh Quốc Huy K24EVT 

Nguyễn Anh Khải Hoàn K25EDT2

Trần Thị Diệp K24HP QTM

Nguyễn Trường Huy K25PNU EDD

Lê Ánh Quang K25PNU EDD

Nguyễn Thị Xuyến K25 LKT3

Trần Thị Thùy Trang K25 LKT3

Đinh Gia Hân K26 NHB

Nguyễn Trọng Phụng K26 NHB

7
Tập thể

 4 SV
Giải KK

Cuộc thi FDT Mot - Vietnam National 

Round 2020
2,000,000

6
Tập thể

 4 SV
Giải KK

Sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp Bộ năm 2020
2,000,000

9

Khẩu trang 

làm từ Bả 

mía

Giải KK
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo  TP. Đà Nẵng năm 2020" 
1,000,000

8

Đề tài: ba lô 

giảm sốc tái 

tạo năng 

lượng

Giải Ba
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo  TP. Đà Nẵng năm 2020" 
2,000,000

Giải KK
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo  TP. Đà Nẵng năm 2020" 
1,000,000

10
Vali thông 

minh
Giải KK

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo  TP. Đà Nẵng năm 2020" 
1,000,000

11

Thiết bị lau 

kính

 tự động

12

TT 2 SV 

Khoa Tiếng 

Hàn

Giải KK

Cuộc thi "K-POP ONLINE 

FESTIVAL"  do Tổng lãnh sự quán 

Hàn Quốc tổ chức 

1,000,000

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Trà Giang K24DLK18

Trần Thị Hoài Phương K22EVT

Hoàng Thúy Quỳnh K25QTH8

Bạch Thị Bích Thủy K25QTM4

Phạm Huy Cường K24DLK1

Hà Hải Long K24CMU-TMT

Cao Nguyễn Sỹ Tiến K26CKO5

TT LỚP NỘI DUNG
TIỂN 

THƯỞNG
GHI CHÚ

1 Đỗ Thế Bon K22YDK1
Cuộc thi viết" Từ trải nghiệm bản thân 

trong đại dịch Covid-19"
2,000,000

2 Huỳnh Văn Quý K23VTD
Cuộc thi "Triển lãm LOGO20 ONLINE-

2020"
1,500,000

3 Trương Quốc Thuần K26CMU-TPM 2,000,000

4 Nguyễn Ngọc Hùng K26TPM 1,500,000

5 Nguyễn Hồng Lịch K25CMU-TPM 1,500,000

6 Bùi Đức Huy K25CMU-TPM 1,500,000

7 Nguyễn Phạm Hoài Yên K25PSU-DLL
Giải Vô địch điền kinh Quốc gia 2020

 (nhảy sào Nữ)
3,000,000

8 Nguyễn thị Trân Châu K24PSU-DLK
Vòng chung kết toàn quốc 

"Cuộc thi Hoa hậu VN 2020"
1,000,000

9 Hoàng Thị Duyên K24CSU-KTR 3,000,000

10 Phạm Thị Kim Ngân K23CSU-KTR 2,000,000

11 Lê Thị Vàng K23KTR 2,000,000

12 Nguyễn Anh Tài K24KTR 2,000,000

13 Văn Võ Hoàng Long K24KTR 1,500,000

14 Trần Chánh Rin Bin K23ADH 1,500,000

15 Nguyễn Tài Thượng Hiền K23CSU-KTR 1,000,000

16 Đỗ Đình Thi K24KTR 1,000,000

Võ Hưng Long K24KTR 1,000,000

HỌ VÀ TÊN

14
Nhóm đồng 

đội Nam

Huy chương

 Bạc

Giải Karate cúp các CLB thành  phố Đà 

Nẵng năm 2020
1,500,000

Cá nhân

THÀNH TÍCH

Giải Nhất

Yêu thích nhất

02 Giải nhì

Giải Toàn năng & Giải nhất

Giải Toàn năng

13

Nhóm đồng 

đội 

Nữ

Huy chương

 Bạc

Giải Karate cúp các CLB thành  phố Đà 

Nẵng năm 2020
1,500,000

Giải nhì

Giải Nhì

Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 

năm 2020

Giải Ba

Cuộc thi "Olympic Tin học Sinh viên 

Việt Nam 2020"

Cuộc thi "Procon Việt Nam 2020" và 

cuộc thi"Olympic Tin học Sinh viên 

Việt Nam 2020"

Giải nhất

Giải nhì & KK

Giải nhì & KK

Huy Chương Bạc

Top 35



TT LỚP NỘI DUNG
TIỂN 

THƯỞNG
GHI CHÚ

18 Bùi Nguyễn Hồng Vân K25KTR 1,000,000

19 Phạm Văn Khoan K24CSU-KTR 1,000,000

20 Đoàn Phước Lộc K23KTR 1,000,000

21 Nguyễn Hùng Dũng K23KTR 1,000,000

22 Đỗ Minh An K23KTR 1,000,000

23 Nguyễn Đăng Tuấn K21KTR 1,000,000

Giải Loa Thành năm 2020

Giải thưởng Quy hoạch đô thị dành cho 

ĐATN

25 Nguyễn Thị Khánh Hà K20KTR 500,000

26 Trương Tấn Thành K20CSU-KTR 500,000

27 Bùi Đức Huy K25CMU-TPM 1,500,000

28 Trương Văn Thành K24TBM 1,500,000

29 Phạm Ân Mai Thảo K25TPM 1,500,000

30 Trương Minh Xuân Tùng K25PNU-EDC Sinh viên NCKH - Eureka 2020 500,000

31 Hà Mỹ Duyên K21ETS
Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực 

Khoa học cồng nghệ 2020
1,000,000

32 Cao Nguyễn Sỹ Tiến K26CKO5 2,000,000

33 Nguyễn Thị Trà Giang K24DLK18 1,500,000

34 Bạch Thị Bích Thủy K25QTM4 1,500,000

35 Phan Huy Cường K24DLK11 1,000,000

36 Lê Ngọc Tân K25TPM8
Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách HCM" năm 2020
1,000,000

Tổng: 36 sinh viên 14 tập thể 78,500,000

Số tiền bằng chữ: Bảy mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG KH TÀI CHÍNH

Đã ký

TS.Lê Nguyên Bảo

Giải Karate cúp các CLB thành  phố Đà 

Nẵng năm 2020

K21CSU-KTR 1,500,00024 Võ Thị HườngGiải KK

Đà Nẵng, ngày    tháng 01 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Huy Chương bạc

Huy Chương Đồng

Giải Tư

Kiến trúc xanh Sinh viên năm 2020

Cuộc thi "The 2020 ICPI Vietnam"

Huy Chương vàng

THÀNH TÍCH

Huy Chương bạc

Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 

năm 2020
Giải Ba

HỌ VÀ TÊN

Giải Chuyên đề

Giải KK

Giải Nhì

Giải KK

Nữ sinh 

tiêu biểu


